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 1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất biểu mẫu, trình tự Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn 

hàng hải (hoặc Phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình nạo vét) khi thi 

công các công trình hoặc tiến hành các hoạt động khác trong vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nhằm nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ nghiệp vụ, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá 

nhân liên quan. 

 2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải, và cá nhân 

có liên quan trong việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải khi thi công các 

công trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải và 

khu nước, vùng nước; xây dựng các công trình giao cắt với vùng nước cảng biển, luồng 

hàng hải hoặc các công trình có ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải như cầu, đường dây 

điện, cáp treo, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủy điện, nhiệt điện và các 

công trình tương tự khác; các công trình thi công, đầu tư xây dựng trong vùng biển Việt 

Nam ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần 

Thơ và các khu vực khác do Cục Hàng hải Việt Nam giao. 

 3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định bảo vệ 

công trình hàng hải; 

- Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý 

cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn 

bảo quản tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; 

- Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban 

hành Quy chế công tác Lưu trữ; 

- Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng 

nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; 
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- Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

- Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy 

định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển; 

- Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Giao thông vận tải. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

 4.1 Định nghĩa: Không áp dụng. 

 4.2 Chữ viết tắt 

- NĐ58:   Nghị định số 58/2017/NĐ-CP; 

- QĐ1223:   Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT; 

- PA BĐATHH:  Phương án bảo đảm an toàn hàng hải; 

- TTr-ATANHH:  Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải. 

 5. NỘI DUNG 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng 

hải; 

- Căn cứ Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy 

định bảo vệ công trình hàng hải; 

- Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản 

lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội 

địa; 

- Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định 

về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, 

Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu 

Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng 

vụ Hàng hải Cần Thơ; 

- Căn cứ Thông tư 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

- Căn cứ Thông tư 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển; 

- Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Giao thông 

vận tải. 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản Bản 
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chính sao 

 

-Văn bản đề nghị phê duyệt PA BĐATHH (BM.TTr-

ATANHH.01-Mẫu 02.NĐ58; 
X  

- Quyết định đầu tư xây dựng công trình;  X 

- Bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình;  X 

- Phương án bảo đảm an toàn hàng hải. X  

5.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

5.4 Thời gian xử lý 

 Chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 
- Phòng TTr-ATANHH nếu nộp trực tiếp. 

- Phòng TC-HC nếu hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính. 

5.6 Lệ phí 

 Không có. 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian 
Biểu mẫu/ 

Kết quả 

Bước 

1 
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

Phòng TTr-

ATANHH  
 

BM. TTr-

ATANHH.

01-Mẫu 

02.NĐ58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BM.TTr-

ATANHH.

01-Giấy 

biên nhận 

hồ sơ; 
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BM. TTr-

ATANHH.

01-Sổ theo 

dõi giải 

quyết hồ 

sơ; 

Điều 08-

NĐ58 

Bước 

2 
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 

Phòng TTr-

ATANHH 
 

Điều 08-

NĐ58 

Bước 

3 

Phê duyệt phương án bảo đảm an 
toàn hàng hải 

Giám 

đốc/Phó 

Giám đốc 

Không quá 

07 ngày 

BM.TTr-

ATANHH.

01-Mẫu số 

01 

Điều 08-

NĐ58 

Bước 

4 
Giám sát thực hiện 

Phòng TTr-

ATANHH, 

Pháp chế 

Điều 07-

NĐ58 

Bước 

5 
Lưu hồ sơ 

Phòng TTr-

ATANHH 
QĐ1223 

 

5.8. Thuyết minh: 

Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ 

a) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng TTr-ATANHH - Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. 

- Chuyên viên Phòng TTr-ATANHH được giao nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ hoặc 

nhận từ văn thư cơ quan (nếu hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính). 

b) Thời hạn giải quyết: 

- Chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

c) Hồ sơ phê duyệt PA BĐATHH bao gồm: 

- Văn bản đề nghị phê duyệt PA BĐATHH (BM.TTr-ATANHH.01-Mẫu 02.NĐ58 

(01 bản chính); 

- Quyết định đầu tư xây dựng công trình (01 bản sao); 

- Bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình (01 bản sao); 
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- Phương án bảo đảm an toàn hàng hải (01 bản chính). 

d) Xử lý nghiệp vụ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp: Hướng dẫn người làm thủ tục bổ sung hoàn chỉnh 

hồ sơ theo quy định; chậm nhất 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ; 

- Hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (BM.TTr-ATANHH.01- 

Giấy biên nhận hồ sơ), vào Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ (BM.TTr-ATANHH.01- Sổ theo dõi giải 

quyết hồ sơ) và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết. 

Bước 2. Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 

- Xin ý kiến chấp thuận của Cục Hàng hải Việt Nam đối với các công trình quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 08-NĐ58; 

- Phòng TTr-ATANHH tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải Tây Nam Bộ, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực V và các cơ quan, 

đơn vị khác có liên quan về PA BĐATHH. 

Bước 3. Phê duyệt phương án 

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan và xét thấy phương án 

tuân thủ các quy định của Nội quy cảng biển, Pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên, các Hiệp định, Thỏa thuận mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết 

về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường thì người có thẩm 

quyền ký phê duyệt phương án; 

- Nội dung phê duyệt phải ghi rõ: Thông tin chung về công trình, dự án; thời gian bàn 

giao mặt bằng; thời gian thi công, xây dựng; biện pháp thi công; biện pháp đảm bảo an toàn 

hàng hải; việc lắp đặt, điều chỉnh báo hiệu; phương án tổ chức, phối hợp thực hiện, kiểm tra, 

giám sát và các nội dung cần thiết khác. 

Bước 4. Giám sát thực hiện 

- Phòng TTr-ATANHH, Phòng Pháp chế theo dõi việc thực hiện phương án đã được 

phê duyệt, tránh gây nguy hiểm, ách tắc, cản trở cho hoạt động hàng hải, đe dọa tính mạng 

và sức khoẻ con người hoặc ô nhiễm môi trường.Việc kiểm tra, giám sát chỉ kết thúc khi 

chủ đầu tư hoàn tất việc thi công xây dựng công trình và thanh thải các chướng ngại vật 

(nếu có). 

Bước 5. Lưu hồ sơ  

Trực ban Phòng TTr-ATANHH vào Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ (BM.TTr-

ATANHH.01-Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ) khi trả kết quả và lưu hồ sơ. 

 6. BIỂU MẪU 

TT Tên Biểu mẫu Mã hiệu 

1 Đơn đề nghị phê duyệt PABĐATHH BM.TTr-ATANHH.01-Mẫu 02 NĐ58  
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2 Giấy biên nhận hồ sơ 
BM.TTr-ATANHH.01-Giấy biên nhận hồ 

sơ 

3 Quyết định Phê duyệt PA BĐATHH  BM.TTr-ATANHH.01-Mẫu số 01 

4 Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ 
BM.TTr-ATANHH.01-Sổ theo dõi giải 

quyết hồ sơ 

 7. HỒ SƠ LƯU    

TT Hồ sơ lưu 

1 Đơn đề nghị phê duyệt PA BĐATHH 

2 Quyết định đầu tư xây dựng công trình 

3 Bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình 

4 Phương án bảo đảm an toàn hàng hải 

5 Quyết định Phê duyệt PA BĐATHH 

Hồ sơ được lưu tại phòng TTr-ATANHH theo Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT 

 

  



  
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

CẦN THƠ 

 
QUY TRÌNH 

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

BẢO ĐẢM AN TOÀN 

HÀNG HẢI 

Mã hiệu: QT.TTr-ATANHH.01 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban 

hành: 
30/10/2020 

 

Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.01-Mẫu 02 NĐ58 

 

 

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 
--------- 

Số:………….. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

………,ngày …… tháng …… năm..… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 

Tên doanh nghiệp: .............................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật: ..........................................................................................  

Đăng ký kinh doanh:.............................................................................................  

ngày……tháng……năm……tại .......................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ:.........................................................................................................  

Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xem xét, phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng 

hải trong quá trình xây dựng các công trình khác trong vùng nước cảng biển theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải với các thông tin 

dưới đây: 

1. Tên công trình: ..............................................................................................................  

2. Vị trí xây dựng công trình:............................................................................................  

3. Thời gian xây dựng công trình:.....................................................................................  

4. Bản sao văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) 

5. Văn bản kèm theo: 

- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng công trình; 

- Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình; 

- Bản chính Phương án bảo đảm an toàn hàng hải. 

Kính đề nghị Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ xem xét, giải quyết./. 

 CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ 

 

Ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ: ........................................................................................  

Loại hồ sơ: .............................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................................  

Số điện thoại: .........................................................................................................................  

Các giấy tờ đã nộp:  

1 ................................................................................................................................. ; 

2 ................................................................................................................................. ; 

3 ................................................................................................................................. ; 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Ngày dự kiến trả kết quả:  ......................................................................................................  

 

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.01-Mẫu số 01 

     CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-CVHHCT  …………., ngày …… tháng …… năm ....… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải 

 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 

Căn cứ Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ quy định bảo 

vệ công trình hàng hải; 

Căn cứ Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý 

hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, 

vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, 

Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

Căn cứ Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển; 

Căn cứ Quyết định .................................................................................................... ; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số .......................................................................... ; 

Căn cứ Văn bản  số ................................................................................................... ; 

Căn cứ Giấy phép ..................................................................................................... ; 

Xét Đơn đề nghị số .................................................................................................... ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải công trình như sau: 
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QUY TRÌNH 
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HÀNG HẢI 
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Ngày ban 
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1. Tên công trình: ........................................................................................................  

2.Chủ đầu tư: ...............................................................................................................  

Địa chỉ: ........................................................................................................................  

3. Địa điểm công trình: ...............................................................................................  

4. Phạm vi công trình được phép:  

- Chiều dài khu vực công trình ...................................................................................  

- Chiều ngang khu vực công trình ..............................................................................  

5. Đơn vị thi công: ......................................................................................................  

6. Thời gian thi công: ..................................................................................................  

7. Biện pháp thi công: .................................................................................................  

8. Biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải: .....................................................................  

9. Việc lắp đặt báo hiệu: .............................................................................................  

10. Phương án tổ chức, phối hợp thực hiện: ...............................................................  

11. Các chú ý: .............................................................................................................  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong phạm vi khu vực khai thác của mình;  bảo đảm 

an toàn cho công trình liền kề, tạm dừng thi công và khắc phục sự cố nếu trong quá trình thi 

công gây ảnh hưởng đến an toàn của các công trình liền kề; thường xuyên kiểm tra, giám 

sát, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đúng biện pháp thi công, đúng khu vực 

cho phép và thực hiện đúng PA BĐATHH được duyệt (gồm…trang lưu tại Cảng vụ Hàng 

hải Cần Thơ); 

2. Trưởng phòng Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải chủ trì, phối hợp với Phòng 

Pháp chế, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Phương 

án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày……tháng……năm…… 

Trưởng, phó các Phòng nghiệp vụ của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Chủ đầu tư, các tổ 

chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC  
- Cục HHVN (để b/c);     

- Giám đốc (để b/c);  

- Cty…………….;                                                                             

- Lưu: VT, TTr.ATANHH,PC.      



  
CẢNG VỤ HÀNG HẢI 

CẦN THƠ 

 
QUY TRÌNH 

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN 

BẢO ĐẢM AN TOÀN 

HÀNG HẢI 

Mã hiệu: QT.TTr-ATANHH.01 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban 

hành: 
30/10/2020 

 

Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.01 - Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

PHÒNG TTr-ATANHH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

 

TT 
Họ tên, địa chỉ 

người nộp hồ sơ 
Loại hồ sơ 

Ngày nhận 

hồ sơ 

Người nhận 

hồ sơ 

Ngày hẹn 

trả kết quả 

Ngày trả 

kết quả 

Người nhận 

kết quả 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


